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[bookmark: _Toc69481920]1. Lời mở đầu
Trên cơ sở quán triệt và triển khai thực hiện các Quyết định, Chỉ thị của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo về phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin (CNTT) và ứng dụng CNTT, ngành giáo dục và đào tạo của Tỉnh đã thực hiện đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý giáo dục và dạy học trong những năm gần đây đạt được những kết quả đáng khích lệ.
	Bên cạnh những thành tựu đạt được, lĩnh vực CNTT trong ngành giáo dục và đào tạo vẫn còn nhiều hạn chế và bất cập. Cụ thể, cơ sở hạ tầng CNTT còn hạn chế, thiết bị CNTT các trường phổ thông được trang bị ở mức độ tối thiểu, sử dụng trong thời gian dài đến thời điểm hiện tại đã xuống cấp và thiếu nhiều so với nhu cầu giảng dạy đặc biệt đối với bộ môn tin học trong nhà trường.
	Song song với lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới và thay sách giáo khoa mới, việc mua sắm thiết bị dạy học tin học cho các trường phổ thông là thật sự cần thiết. Đồng thời thực hiện chủ trương đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 17/QĐ-UBND.HC ngày 05/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về đầu tư dự án Mua sắm thiết bị dạy học tin học, Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nêu trên.
[bookmark: _Toc69481921]2. Các thông tin khái quát
- Tên dự án: Mua sắm thiết bị dạy học tin học.
- Chủ dự án và đơn vị thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp.
  + Địa chỉ: Số 6 đường Võ Trường Toản, Phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
  + Điện thoại: 0277.3851025, Fax: 0277.3853018
- Cơ quan chủ quản đầu tư: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
- Dự án thuộc loại: Làm mới.
- Thời gian thực hiện: Năm 2020 – 2023.
- Tổng kinh phí cho dự án: 32.503.000.000 VNĐ (Ba mươi hai tỷ, năm trăm lẻ ba triệu đồng.).
- Nguồn vốn: Vốn xổ số kiến thiết giai đoạn 2021-2025.
- Đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin và Truyền thông ICC
[bookmark: _Toc69481922]II. Cơ sở pháp lý triển khai thực hiện dự án
- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 của Quốc hội;
- Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;
- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
- Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
- Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
- Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 22/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;
- Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;
- Quyết định số 1688/QĐ-BTTT ngày 11/10/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước;
- Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông.
- Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”;
 - Kế hoạch số 345/KH-BGDĐT ngày 23/5/2017 của Bộ GDĐT về thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”;  
 - Nghị quyết số 308/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của Hội đồng nhân dân Tỉnh giao Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 
- Nghị quyết số 330/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND Tỉnh về việc thông qua phương án lập kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 do Tỉnh quản lý và phân bổ (lần 2);
- Quyết định số 17/QĐ-UBND.HC ngày 05/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Mua sắm thiết bị dạy học tin học.
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[bookmark: _Toc69481926]I. Sự cần thiết phải đầu tư
Ngày 26/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó bộ môn Tin học ở cấp THPT thuộc nhóm môn Công nghệ và nghệ thuật. Lộ trình thay sách giáo khoa các bộ môn sẽ được thực hiện cuốn chiếu theo năm học (năm học 2022-2023 sẽ thực hiện thay sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10). Đầu tư bổ sung máy tính thực hành giảng dạy bộ môn Tin học là cần thiết để đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục mới cũng như yêu cầu số lượng máy tính thực hành tối thiểu theo qui định tại Công văn số 5807/BGDĐT-CNTT ngày 21/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong trường phổ thông, yêu cầu về tính tương thích giữa cấu hình máy tính thực hành và các ứng dụng, phần mềm hiện tại.
Bên cạnh đó ngày 07/7/2020, UBND Tỉnh có ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND về việc thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo phải tổ chức thực hiện nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Công nghệ, Tin học, các nội dung liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin tại tất cả các trường phổ thông. Đồng thời, có giải pháp để cán bộ quản lý, giáo viên nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại (trí tuệ nhân tạo, e-learning,..).
Đồng thời, ngày 05/01/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Mua sắm thiết bị dạy học tin học tại Quyết định số 17/QĐ-UBND.HC.
Căn cứ các cơ sở trên, việc tiếp tục đầu tư thiết bị phòng máy tính thực hành phục vụ giảng dạy bộ môn tin học tại các trường THPT là thật sự cần thiết.
[bookmark: _Toc69481927]	II. Mục tiêu và qui mô đầu tư
[bookmark: _Toc69481928]1. Mục tiêu
Đầu tư thiết bị phòng máy tính thực hành cho các trường THPT để đảm bảo mục tiêu 100% trường THPT có ít nhất 01 phòng máy tính thực hành với số máy tính đảm bảo nhu cầu sử dụng, cơ số máy tính tối thiểu, hỗ trợ giảng dạy và đáp ứng được nội dung chương trình giảng dạy môn Tin học và các chuyên đề ứng dụng công nghệ thông tin của các môn học khác trong nhà trường.
[bookmark: _Toc69481929]2. Qui mô đầu tư
Dựa trên các cơ sở:
- Nhu cầu sử dụng máy tính thực hành tại các trường THPT;
- Qui định cơ số máy tính thực hành tối thiểu theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Yêu cầu thiết bị giảng dạy bộ môn Tin học, ứng dụng các phần mềm để đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới.
 Từ đó xác định quy mô đầu tư bao gồm:
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Máy tính giáo viên
	Bộ
	62

	2
	Máy tính học sinh
	Bộ
	2.281

	3
	Switch 48 ports 10/100/1000 Mbps
	Cái
	38

	4
	Bàn vi tính và ghế giáo viên
	Bộ
	42

	5
	Bàn vi tính học sinh 2 chỗ ngồi
	Cái
	817

	6
	Ghế nhựa đôn (loại nhựa dẽo, tốt)
	Cái
	2.244

	7
	Cable, đầu nối mạng, nẹp mạng... 
	Máy tính
	2.343

	8
	Thi công hệ thống mạng Lan
	Máy tính
	2.343

	9
	Thi công hệ thống điện bao gồm vật liệu
	Máy tính
	2.343


[bookmark: _Toc69481930]III. Địa điểm đầu tư: Trường THPT, THCS-THPT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
[bookmark: _Toc69481931]IV. Hình thức đầu tư: Đầu tư mới.
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Cơ sở vật chất về CNTT của các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh hiện chưa đáp ứng đủ nhu cầu dạy và học, đặc biệt đối với việc giảng dạy bộ môn tin học trong nhà trường vẫn còn thiếu nhiều máy tính thực hành. Thời gian trước đây, nguồn vốn của tỉnh và trung ương tuy có đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng đầy đủ và một số trường do thời gian đầu tư đã lâu nên thiết bị xuống cấp, hư hỏng không còn sử dụng được. 
Hiện tại toàn tỉnh có 43 trường THPT, với tổng số 3.080 máy tính thực hành được trang bị giai đoạn năm 2006-2020 và chưa đáp ứng nhu cầu theo Công văn số 5807/BGDĐT-CNTT ngày 21/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong trường phổ thông, chưa đáp ứng theo yêu cầu thiết bị của chương trình giáo dục phổ thông mới của bộ môn Tin học (1 máy tính/1 học sinh THPT khi thực hành, thiết bị mạng, thiết bị điện,… sử dụng các phần mềm phổ biến hiện hành như: Hệ điều hành Windows 10, Office 2016, C/C++, Java, phần mềm đồ họa, hoạt hình, mô phỏng, tường lửa…). 
Đến nay, đối với cấp THPT còn sử dụng được 1.597 máy tính và không sử dụng được 1.483 máy tính (giai đoạn năm 2006-2015). Mặt khác, một số máy tính có cấu hình thấp (chủ yếu các máy tính thuộc giai đoạn 2006 – 2015) nên việc ứng dụng các phần mềm để phục vụ công tác giảng dạy gặp khó khăn.  
Để đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục mới, thì việc đầu tư dự án Mua sắm thiết bị dạy học tin học để phục vụ công tác giảng dạy cấp THPT là cần thiết.
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[bookmark: _Toc334560849][bookmark: _Toc69481936]I. Tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin
	1. Tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước kèm theo Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
	Số TT
	Loại tiêu chuẩn
	Ký hiệu tiêu chuẩn
	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn
	Quy định áp dụng

	1
	Tiêu chuẩn về kết nối

	1.1
	Truyền siêu văn bản
	HTTP v1.1
	Hypertext Transfer Protocol version 1.1
	Bắt buộc áp dụng
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[bookmark: _Hlk67322322]2. An toàn, bảo mật
	- Đảm bảo an ninh, có khả năng ngăn chặn sự thâm nhập trái phép vào hệ thống, có sử dụng cơ chế đăng nhập xác thực.
	- Hỗ trợ tính năng mã hóa dữ liệu đường truyền.
	- Có khả năng kết hợp với các thiết bị an ninh khác như mã hóa, tường lửa (firewall) hoặc tích hợp sẵn cơ chế bảo mật.
3. Căn cứ qui định về phòng học bộ môn ban hành kèm theo Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông.
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	STT
	TÊN THIẾT BỊ/TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

	1
	Máy tính sản xuất trên dây chuyền công nghiệp (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 17025:2017; QCVN 118:2018)- Máy giáo viên

	 
	CPU
	Intel® Core™ i3 10100 Processor (3.60Ghz Max Turbo 4.30GHz /6MB Intel® SmartCache/4C/8T) hoặc tương đương

	 
	Mainboard
	Chipset Intel H470 Express  LGA1200 S/p Intel Core i7 + i5 + i3, 4 x DDR4 DIMM upto 64GB, VGA & Sound 08 Channel & Lan Gigabit onboard, 3 x PCIe, 1 x D-Sub, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x Display port, 10 USB (4 x USB 3.1 port(s) (2 at back panel), 6 x USB 2.0 (4 at midboard), 1 x M.2 2280, 2260, 2242 (both SATA &  PCIE mode); 4 x SATA  6.0 Gb/s Ports, 1 x SPDIF out header, 1 x Chassis intrusion header, 1 x TPM 2.0 IC  (hoặc tương đương).

	 
	Ram
	DDR4 8GB bus 2666 Mhz

	 
	HDD
	SSD 240GB SATA3

	 
	ODD
	DVD 18X

	 
	Monitor
	21.5" LED (Kích thước: 21.5", Độ phân giải: 1920 x 1080 (Full HD),Thời gian đáp ứng: 2ms, Tỷ lệ tương phản động (DCR): 180.000.000:1, Tỉ lệ khung hình: 16:9 Wide, Cổng kết nối được tích hợp trên monitor: DVI-D & VGA)

	 
	Case
	FPT mATX front usb & audio with PSU 550W

	 
	Keyboard
	Standard 

	 
	Mouse
	Optical 

	2
	Máy tính sản xuất trên dây chuyền công nghiệp (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 17025:2017; QCVN 118:2018)- Máy học sinh

	 
	CPU
	Intel® Pentium® Gold G6400 Processor (4.00Ghz /4MB Intel® SmartCache/2C/4T) hoặc tương đương

	 
	Mainboard
	Chipset Intel H470 Express  LGA1200 S/p Intel Core i7 + i5 + i3, 4 x DDR4 DIMM upto 64GB, VGA & Sound 08 Channel & Lan Gigabit onboard, 3 x PCIe, 1 x D-Sub, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x Display port, 10 USB (4 x USB 3.1 port(s) (2 at back panel), 6 x USB 2.0 (4 at midboard), 1 x M.2 2280, 2260, 2242 (both SATA &  PCIE mode); 4 x SATA  6.0 Gb/s Ports, 1 x SPDIF out header, 1 x Chassis intrusion header, 1 x TPM 2.0 IC (hoặc tương đương).

	 
	Ram
	DDR4 4GB bus 2666 Mhz

	 
	HDD
	SSD 240GB SATA3

	 
	Monitor
	21.5" LED (Kích thước: 21.5", Độ phân giải: 1920 x 1080 (Full HD),Thời gian đáp ứng: 2ms, Tỷ lệ tương phản động (DCR): 180.000.000:1, Tỉ lệ khung hình: 16:9 Wide, Cổng kết nối được tích hợp trên monitor : DVI-D & VGA)

	 
	Case
	mATX front usb & audio with PSU 550W

	 
	Keyboard
	Standard 

	 
	Mouse
	Optical 

	3
	Switch 48 ports 10/100/1000 Mbps:
- 48 cổng RJ45 10/100/1000 Mbps
- Hỗ trợ MAC address self-learning và auto MDI/MDIX.
- Giao thức IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x

	4
	Bàn vi tính và ghế giáo viên:
Bàn giáo viên:
- Kích thước sản phẩm D x R x C: 1.200mm x 600mm x 750mm
- Mặt ván gỗ ghép 15mm phủ PU
- Khung sắt vuông 20, vuông  40 sơn tĩnh điện
- Chỗ đặt CPU phía dưới
- 01 bàn phím trượt trên ray 3 tầng 
Ghế giáo viên:
- Ghế gấp khung thép,đệm tựa ghế bọc PVC

	5
	Bàn vi tính học sinh 2 chỗ ngồi:
Kích thước sản phẩm D x R x C (mm) : 1.400 x 600 x 750
Mặt ván gỗ ghép 15mm phủ PU
Khung sắt vuông 25, 25x50 sơn tĩnh điện
Chỗ đặt CPU phía dưới
2 bàn phím trượt trên ray 3 tầng

	6
	Ghế nhựa đôn (loại nhựa dẻo, tốt):
Kích thước sản phẩm D x R x CT x CN (mm) : 355 x 355 x 460 x 460

	7
	Cable, đầu nối mạng, nẹp mạng…: Cable mạng CAT5e sử dụng cho máy học sinh, Cat6 cho máy giáo viên, nẹp bảo vệ dây mạng khi lắp đặt phòng máy hoàn chỉnh 1 phòng máy tính.    

	8
	Thi công hệ thống mạng Lan (hoàn chỉnh 1 phòng máy tính).

	9
	Thi công hệ thống điện bao gồm vật liệu: Dây điện chính (2 dây điện đơn 30A-CADIVI hoặc tương đương) đủ tải tương ứng số máy tính/phòng; ổ cắm (tốt), aptomat (tốt, CB chống giật >=75A hoặc 2 CB>=50A chống giật cho 2 tuyến riêng); nẹp… hoàn chỉnh 1 phòng máy tính. Hệ thống dây điện lắp đặt 2 tuyến (2 dây pha và 2 dây trung hoà).

	Thời gian bảo hành: 12 tháng. Riêng máy tính bảo hành 36 tháng và switch bảo hành 24 tháng.



[bookmark: _Toc69481938]III. Mô hình triển khai tổng thể hệ thống
	Triển khai phòng vi tính nối mạng hoàn chỉnh, bao gồm các máy tính học sinh và giáo viên được kết nối theo mạng ngang hàng vào Switch để giáo viên có thể quản lý tất cả các máy học sinh. Phòng máy được kết nối với Internet qua modem FTTH (đường truyền internet cáp quang) để giáo viên và học sinh có thể truy cập, tra cứu thông tin. Hệ thống sử dụng UPS cho máy giáo viên để phòng mất dữ liệu trong các trường hợp cúp điện đột ngột và nguồn điện vào của hệ thống được đi qua ổn áp để tránh hư hại các thiết bị do biến thiên về nguồn điện. Bố trí phù hợp dễ nhìn, dễ theo dõi đảm bảo cho cho giáo viên kết nối thiết bị thuận tiện và học sinh dễ quan sát, học tập.
1. Mô hình nguyên lý kết nối hệ thống




2. Sơ đồ lắp đặt phòng máy



Chú thích:        Đường cáp điện

 Đường cáp mạng Cat5e

 Đường cáp mạng Cat6




[bookmark: _Toc69481939]IV. Danh mục thiết bị đầu tư

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Máy tính giáo viên
	Bộ
	62

	2
	Máy tính học sinh
	Bộ
	2.281

	3
	Switch 48 ports 10/100/1000 Mbps
	Cái
	38

	4
	Bàn vi tính và ghế giáo viên
	Bộ
	42

	5
	Bàn vi tính học sinh 2 chỗ ngồi
	Cái
	817

	6
	Ghế nhựa đôn (loại nhựa dẽo, tốt)
	Cái
	2.244

	7
	Cable, đầu nối mạng, nẹp mạng…
	Máy tính
	2.343

	8
	Thi công hệ thống mạng Lan
	Máy tính
	2.343

	9
	Thi công hệ thống điện bao gồm vật liệu
	Máy tính
	2.343





[bookmark: _Toc67320226][bookmark: _Toc67320316][bookmark: _Toc67320664][bookmark: _Toc67320753][bookmark: _Toc69481940][bookmark: _Toc67320227][bookmark: _Toc67320317][bookmark: _Toc67320665][bookmark: _Toc67320754]PHẦN V 
[bookmark: _Toc69481941]DỰ TOÁN KINH PHÍ
[bookmark: _Toc69481942]	I. Căn cứ lập dự toán
	- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;
- Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội;
- Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;
- Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;
	- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về việc qui định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
- Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;
- Thông tư số 10/2020/TT- BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước;
- Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông công bố định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước);
- Quyết định số 17/QĐ-UBND.HC ngày 05/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Mua sắm thiết bị dạy học tin học.
[bookmark: _Toc69481943]	II. Dự toán hạ tầng kỹ thuật
		Đơn giá thiết bị dự toán theo chứng thư thẩm định giá số 21031903/CT-ĐS-TĐGVIET ngày 19/3/2021 của Công ty cổ phần thẩm định giá Việt, cụ thể như sau:
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
(VNĐ)

	1
	Máy tính giáo viên
	Bộ
	62
	12.586.000
	780.332.000

	2
	Máy tính học sinh
	Bộ
	2.281
	11.193.000
	25.531.233.000

	3
	Switch 48 ports 10/100/1000 Mbps
	Cái
	38
	6.318.000
	240.084.000

	4
	Bàn vi tính và ghế giáo viên
	Bộ
	42
	2.687.000
	112.854.000

	5
	Bàn vi tính học sinh 2 chỗ ngồi
	Cái
	817
	2.219.000
	1.812.923.000

	6
	Ghế nhựa đôn (loại nhựa dẽo, tốt)
	Cái
	2.244
	55.000
	123.420.000

	7
	Cable, đầu nối mạng, nẹp mạng…
	Máy tính
	2.343
	73.000
	171.039.000

	8
	Thi công hệ thống mạng Lan
	Máy tính
	2.343
	72.000
	168.696.000

	9
	Thi công hệ thống điện bao gồm vật liệu
	Máy tính
	2.343
	91.000
	213.213.000

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	29.153.794.000



[bookmark: _Toc69481944][bookmark: _Toc175731244][bookmark: _Toc239065424][bookmark: _Toc292380544]	III. Tổng mức đầu tư
[bookmark: _Toc69481945]1. Phương pháp lập dự toán
- Tổng dự toán toàn công trình được xác định và tổng hợp từ khoản chi phí sau: Chi phí thiết bị,  chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi phí khác, chi phí dự phòng.
- Chi phí mua sắm thiết bị được dự toán theo chứng thư thẩm định giá số 21031903/CT-ĐS-TĐGVIET ngày 19/3/2021 của Công ty cổ phần thẩm định giá Việt.
[bookmark: _Toc292380545][bookmark: _Toc69481946]2. Tổng mức đầu tư (làm tròn):  32.503.000.000 VNĐ. 
(Ba mươi hai tỷ, năm trăm lẻ ba triệu đồng).
Bảng tổng hợp kinh phí dự toán
	TT
	Chi phí
	Ký hiệu 
	Cách tính
	Thành tiền

	1
	Chi phí thiết bị (có thuế VAT)
	Gtb
	Theo báo giá
	29.153.794.000

	2
	Chi phí QLDA
	Gql
	Gtb/1,1 x 1,805%
	478.387.256

	3
	Chi phí tư vấn
	Gtv
	tv1+tv2+tv3+tv4+tv5
	638.098.008

	3.1
	Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi
	tv1
	Theo hợp đồng tư vấn
	160.395.000

	3.2
	Chi phí thẩm định giá thiết bị
	tv2
	Theo hợp đồng tư vấn
	8.910.000

	3.3
	Chi phí lập thiết kế thi công và dự toán
	tv3
	Gtb/1,1 x 0,880% x 1,1
	256.553.387

	3.4
	Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT mua sắm thiết bị
	tv4
	Gtb/1,1 x 0,184% x 1,1
	53.642.981

	3.5
	Chi phí giám sát thi công
	tv5
	Gtb/1,1 x 0,544% x 1,1
	158.596.639

	4
	Chi phí khác
	Gk
	k1+k2+k3+k4
	106.231.339

	4.1
	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu
	k1
	Gtb/1,1 x 0,05% x 1,1
	14.576.897

	4.2
	Chi phí thẩm định kết quả xét thầu
	k2
	Gtb/1,1 x 0,05% x 1,1
	14.576.897

	4.3
	Lệ phí thẩm định dự án đầu tư
	k3
	Theo QĐ số 10/QĐ-SGDĐT ngày 08/3/2021
	5.588.000

	4.4
	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán
	k4
	(Gtb+Gql+Gtv+k1+k2+k3) x 0,337% x 0,7
	71.489.545

	5
	Chi phí dự phòng
	Gdp
	(Gtb+Gql+Gtv+Gk)*7%
	2.126.355.742

	 
	TỔNG CỘNG
	H
	Gtb+Gql+Gtv+Gk+Gdp
	32.502.866.344

	 
	 
	 
	Làm tròn
	32.503.000.000


[bookmark: _Toc69481947]	3. Nguồn kinh phí thực hiện: Vốn xổ số kiến thiết giai đoạn 2021-2025.
[bookmark: _Toc69481948]4. Phân kỳ đầu tư
Đề xuất phân kỳ đầu tư được thực hiện trên cơ sở nhu cầu sử dụng thiết bị phòng máy tính thực hành phục vụ dạy học môn tin học, cụ thể như sau: 
        - Năm 2021: Mua sắm 29 bộ máy tính giáo viên, 1.077 bộ máy tính học sinh, 26 switch, 27 bộ bàn ghế giáo viên, 448 bàn vi tính học sinh 2 chỗ ngồi, 1.276 ghế đôn nhựa (cùng với cable, đầu nối mạng, nẹp mạng…, thi công hệ thống mạng Lan, thi công hệ thống điện bao gồm vật liệu tương ứng với số máy tính của phòng).
	- Năm 2022: Mua sắm 17 bộ máy tính giáo viên, 636 bộ máy tính học sinh, 12 switch, 12 bộ bàn ghế giáo viên, 225 bàn vi tính học sinh 2 chỗ ngồi, 616 ghế đôn nhựa (cùng với cable, đầu nối mạng, nẹp mạng…, thi công hệ thống mạng Lan, thi công hệ thống điện bao gồm vật liệu tương ứng với số máy tính của phòng).
	- Năm 2023: Mua sắm 16 bộ máy tính giáo viên, 568 bộ máy tính học sinh, 03 bộ bàn ghế giáo viên, 144 bàn vi tính học sinh 2 chỗ ngồi, 352 ghế đôn nhựa (cùng với cable, đầu nối mạng, nẹp mạng…, thi công hệ thống mạng Lan, thi công hệ thống điện bao gồm vật liệu tương ứng với số máy tính của phòng).
[bookmark: _Toc69481949]5. Phương án huy động vốn
	Đề xuất phương án vốn xổ số kiến thiết được bố trí theo tiến độ thực hiện của dự án, cụ thể: 
	- Năm 2021: 15.000.000.000 đồng.
	- Năm 2022:  9.000.000.000 đồng.
	- Năm 2023:  8.000.000.000 đồng.
[bookmark: _Toc292380550][bookmark: _Toc67320228][bookmark: _Toc67320318][bookmark: _Toc67320666][bookmark: _Toc67320755][bookmark: _Toc69481950]IV.  Lộ trình thực hiện:  Thực hiện trong năm 2020 – 2023.
[bookmark: _Toc69481951]          V. Tổ chức thực hiện
[bookmark: _Toc69481952]1. Hình thức quản lý dự án
- Chủ đầu tư:  Tự quản lý dự án.
- Để đảm bảo công tác quản lý thực hiện dự án được hiệu quả, chúng tôi đề xuất phương án: Giao Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án. 
- Chủ đầu tư sẽ thành lập Tổ chuyên gia giúp việc để quản lý các công việc liên quan đến lĩnh vực CNTT. Các thành viên thuộc Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm chỉ đạo theo dõi tiến trình thực hiện của dự án và thực hiện sự phân công công việc trực tiếp của lãnh đạo Sở phụ trách CNTT của ngành. 
[bookmark: _Toc67320229][bookmark: _Toc67320319][bookmark: _Toc67320667][bookmark: _Toc67320756][bookmark: _Toc69481953]2. Tổ chức bộ máy 
- Thành lập Tổ chuyên gia giúp Lãnh đạo Sở quản lý dự án.
- Phân công cho Tổ chuyên gia giúp việc của Sở các lĩnh vực:
+ Quản lý các công việc liên quan đến công tác xây dựng, triển khai, theo dõi và đôn đốc thực hiện dự án đúng tiến độ.
+ Tham gia các hoạt động của dự án, chịu trách nhiệm các vấn đề về kỹ thuật của Sở để triển khai dự án. 
Ở các đơn vị trường thụ hưởng thành lập tổ nghiệm thu và bàn giao thiết bị để hỗ trợ trong công tác kiểm tra, bàn giao đúng chất lượng hàng hóa cung cấp.
Ban Lãnh đạo Sở phải tham gia quản lý, điều hành, ban hành các quy định, đôn đốc thực hiện việc xây dựng và triển khai các dự án ứng dụng. 
[bookmark: _Toc69481954][bookmark: _Toc269392035][bookmark: _Toc292380554]VI. Đánh giá hiệu quả của dự án
Dự án Mua sắm thiết bị dạy học tin học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đồng bộ với thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới và thay sách giáo khoa mới, đào tạo nguồn nhân lực CNTT, ứng dụng CNTT trong trường phổ thông. Đồng thời giúp hỗ trợ hoàn thiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho lộ trình xây dựng hệ thống trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia tỉnh Đồng Tháp.

[bookmark: _Toc69481955]VII. Kết luận, kiến nghị
Đây là dự án để thực hiện chủ trương đầu tư theo Quyết định số 17/QĐ-UBND.HC ngày 05/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Mua sắm thiết bị dạy học tin học. Đồng thời mục tiêu cũng là để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của ngành.
Để đảm bảo cho sự thành công của dự án, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị có sự hỗ trợ, phối hợp thực hiện đồng bộ của các sở, ngành hữu quan trong quá trình triển khai dự án./.
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	Tên trường THPT
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023

	
	
	Máy tính GV
	Máy tính HS
	Switch 48 ports 10/100/1000 Mbps
	Bộ bàn ghế giáo viên
	Bàn vi tính học sinh  2 chỗ ngồi
	Ghế nhựa đôn (loại nhựa dẽo, tốt)
	Máy tính GV
	Máy tính HS
	Switch 48 ports 10/100/1000 Mbps
	Bộ bàn ghế giáo viên
	Bàn vi tính học sinh  2 chỗ ngồi
	Ghế nhựa đôn (loại nhựa dẽo, tốt)
	Máy tính GV
	Máy tính HS
	Switch 48 ports 10/100/1000 Mbps
	Bộ bàn ghế giáo viên
	Bàn vi tính học sinh  2 chỗ ngồi
	Ghế nhựa đôn (loại nhựa dẽo, tốt)

	1
	THPT Châu Thành 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	44
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	THPT Châu Thành 2
	1
	44
	1
	1
	22
	44
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	33
	-
	-
	-
	-

	3
	THPT Tân Phú Trung
	1
	19
	1
	1
	5
	44
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	THPT Nguyễn Du
	2
	50
	-
	1
	36
	88
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	THPT Thành phố Sa Đéc
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	44
	 
	1
	-
	44
	1
	44
	-
	-
	5
	-

	6
	THPT Lai Vung 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	44
	1
	1
	22
	44
	1
	44
	-
	-
	22
	44

	7
	THPT Lai Vung 2
	1
	44
	1
	1
	22
	44
	1
	36
	-
	-
	9
	44
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	THPT Lai Vung 3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	32
	1
	1
	16
	44
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	THPT Lấp Vò 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	64
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	THPT Lấp Vò 2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	44
	1
	1
	14
	44
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	THPT Lấp Vò 3
	1
	44
	1
	1
	-
	44
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	THCS-THPT Bình Thạnh Trung
	1
	44
	1
	1
	22
	44
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	21
	-
	-
	3
	44

	13
	THPT Long Khánh A
	1
	38
	1
	1
	-
	44
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	THPT Hồng Ngự 2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	25
	1
	1
	17
	44
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	THPT Hồng Ngự 3
	1
	44
	1
	1
	22
	44
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	44
	-
	-
	-
	-

	16
	THPT Hồng Ngự 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	65
	1
	1
	44
	88
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	THPT Chu Văn An
	1
	44
	1
	1
	22
	44
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18
	THPT Tân Thành
	1
	34
	1
	1
	10
	44
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19
	THPT Tân Hồng
	1
	44
	1
	1
	13
	44
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	29
	-
	-
	-
	-

	20
	THCS-THPT Giồng Thị Đam
	1
	44
	1
	1
	17
	44
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	33
	-
	-
	-
	-

	21
	THPT Tràm Chim
	1
	44
	1
	1
	22
	44
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	33
	-
	-
	22
	44

	22
	THPT Tam Nông
	1
	44
	1
	1
	22
	44
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	28
	-
	-
	22
	44

	23
	THCS-THPT Phú Thành A
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	44
	1
	1
	22
	44
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	24
	THCS-THPT Hòa Bình
	1
	40
	1
	1
	4
	44
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	25
	THPT Thanh Bình 1
	1
	44
	1
	1
	22
	44
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	44
	-
	-
	-
	-

	26
	THPT Thanh Bình 2
	1
	44
	1
	1
	22
	44
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	38
	-
	-
	22
	44

	27
	THCS-THPT Tân Mỹ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	18
	1
	1
	15
	44
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	28
	THPT Trần Quốc Toản
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	44
	1
	1
	11
	44
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	29
	THPT Thành phố Cao Lãnh
	1
	44
	1
	1
	22
	44
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	37
	-
	1
	22
	44

	30
	THPT Thiên Hộ Dương
	1
	44
	1
	1
	12
	44
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	31
	THPT Đỗ Công Tường
	1
	44
	1
	1
	22
	44
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	26
	-
	-
	-
	-

	32
	THPT Cao Lãnh 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	44
	1
	1
	11
	44
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	33
	THPT Cao Lãnh 2
	1
	44
	1
	1
	22
	44
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	44
	-
	-
	-
	-

	34
	THCS-THPT Nguyễn Văn Khải
	1
	44
	1
	1
	22
	44
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	32
	-
	1
	4
	44

	35
	THPT Thống Linh
	2
	39
	1
	1
	21
	88
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	36
	THPT Kiến Văn
	1
	15
	1
	1
	-
	44
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	37
	THPT Mỹ Quý
	1
	20
	1
	1
	22
	44
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	38
	THPT Tháp Mười
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	44
	1
	1
	22
	44
	1
	38
	-
	1
	22
	44

	39
	THPT Trường Xuân
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	44
	1
	1
	22
	44
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	40
	THPT Phú Điền
	1
	44
	1
	1
	22
	44
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	41
	THPT Đốc Binh Kiều
	1
	30
	1
	1
	-
	44
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Tổng cộng
	29
	1077
	26
	27
	448
	1276
	17
	636
	12
	12
	225
	616
	16
	568
	0
	3
	144
	352
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